
   UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số: 17 /QĐ-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               An Giang, ngày  25  tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tổng kết năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG      

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ 

tỉnh An Giang; 

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐ ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân có thành 

tích trong công tác thi đua năm 2023 của Sở Nội vụ (danh sách kèm theo): 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 85 cá nhân; 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 46 cá nhân. 

- Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 15 tập thể; 

Điều 2. Thưởng tiền đối với Tập thể và cá nhân được khen nêu trên theo 

điểm c, d, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 54 của Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ.  

- Cá nhân Lao động tiên tiến: 540.000 đ/cá nhân;  

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 1.800.000 đ/cá nhân; 

- Tập thể Lao động tiên tiến: 1.440.000 đ/tập thể; 

Tổng cộng: 125.460.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm 

sáu mươi nghìn đồng). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                                                                          

- Lưu: VT (nkd). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Ngô Hồng Yến 



UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2023 

 (Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 25/01/2024 của Sở Nội vụ) 

 

A. Tập thể Lao động tiên tiến: 

 I. Tập thể Lao động Tiên tiến: 

 1. Văn phòng  

 2. Phòng Công chức, viên chức 

 3. Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

 4. Thanh tra  

5. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

II. Tập thể Lao động Tiên tiến:  

1. Ban Tôn giáo 

2. Phòng Tổng hợp 

3. Phòng Nghiệp vụ 

III. Tập thể Lao động Tiên tiến:  

1. Ban Thi đua – Khen thưởng 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

3. Phòng Nghiệp vụ  

IV. Tập thể Lao động Tiên tiến:  

1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

3. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ 

4. Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

B. Cá nhân Lao động tiên tiến: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

I. Ban Giám đốc 

1.  Trương Long Hồ Phó Giám đốc 

2.  Lê Kim Bình Phó Giám đốc 

3.  Huỳnh Thị Diễm Châu Phó Giám đốc 
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II. Văn Phòng 

4.  Ngô Thị Ngọc Hạnh Chánh Văn phòng 

5.  Đoàn Bảo Toàn Phó chánh Văn phòng 

6.  Mai Thiện Nhân Phó chánh Văn phòng 

7.  Phạm Thị Thúy An Kế toán trưởng 

8.  Nguyễn Thị Xuân Lan Chuyên viên chính 

9.  Lê Trương Ngọc Bích Chuyên viên 

10.  Võ Thị Mỹ Hà Chuyên viên 

11.  Nguyễn Khắc Điệp Chuyên viên 

12.  Trương Minh Thâu Nhân viên 

13.  Trần Thu Hồng Nhân viên 

14.  Phạm Ngọc Toàn Nhân viên 

III. Phòng Công chức, viên chức 

15.  Huỳnh Trung Phú Trưởng phòng 

16.  Nguyễn Thị Tường Vi  Phó Trưởng phòng  

17.  Phạm Dũng Tiến Chuyên viên 

18.  Dương Xuân Tiên Chuyên viên 

19.  Đinh Công Phúc Chuyên viên 

20.  Nguyễn Thanh Nam Chuyên viên 

IV. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

21.  Nguyễn Bình Định Trưởng phòng 

22.  Nguyễn Thị Song Khánh Phó Trưởng phòng  

23.  Nguyễn Thị Giang Chuyên viên 

24.  Nguyễn Bé Sáu Chuyên viên 

V. Thanh tra 

25.  Võ Minh Nâng Chánh Thanh tra 

26.  Phạm Văn Sang Thanh tra viên chính 

27.  Ngô Quang Toàn Thanh tra viên 

28.  Trần Thị Ánh Thu Thanh tra viên 

VI. Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

29.  Lê Quang Tấn Trưởng phòng 

30.  Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc Phó Trưởng phòng  
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31.  Lý Minh Tài Phó Trưởng phòng  

32.  Lê Ngọc Điệp Chuyên viên 

33.  Huỳnh Dung Chuyên viên 

34.  Huỳnh Hiền Triết Chuyên viên 

35.  Võ Thị Thanh Thanh Chuyên viên 

36.  Đoàn Mạnh Cường Chuyên viên 

VII. Ban Thi đua – Khen thưởng 

37.  Lê Huy Bình Phó Trưởng ban 

38.  Trần Thị Diễm Trưởng phòng  

Hành chính – Tổng hợp 

39.  Nguyễn Minh Trực Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

40.  Huỳnh Văn Tùng  Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

41.  Bùi Thanh Tâm Chuyên viên 

42.  Trần Thị Xuân Nhứt Kế toán 

43.  Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 

44.  Phan Văn Thừa Chuyên viên 

45.  Nguyễn Thanh Tuấn  Chuyên viên 

VIII. Ban Tôn giáo 

46.  Lê Tùng Châu Phó Trưởng ban 

47.  Lê Thị Thúy Vân Trưởng phòng Tổng hợp 

48.  Phạm Thị Hồng Hạnh Kế toán 

49.  Tống Thị Mỹ Phụng Chuyên viên 

50.  Phạm Thị Thanh Trúc Chuyên viên 

51.  Triệu Thạch Vũ Chuyên viên 

52.  Nguyễn Thị Mai Ca Chuyên viên 

53.  Lê Tuấn Kiệt Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

54.  Nguyễn Tiến Lên Chuyên viên 

55.  Trần Thị Ánh Xuân Chuyên viên 

56.  Vũ Trí Thức Chuyên viên 

57.  Huỳnh Văn Kiệt Nhân viên 

IX. Chi cục Văn thư – Lưu trữ  

58.  Nguyễn Thanh Tân Chi cục trưởng 
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59.  Dương Văn Lịnh Phó Chi cục trưởng 

60.  Nguyễn Minh Đức An 
Trưởng phòng  

Quản lý VT-LT 

61.  Nguyễn Võ Đình Thịnh 
Phó trưởng phòng  

Hành chính – Tổng hợp 

62.  Huỳnh Văn Tiền Em 
Phó trưởng phòng  

Quản lý VT-LT 

63.  Lê Minh Toàn  Chuyên viên 

64.  Nguyễn Thị Sơn Yến Chuyên viên 

65.  Nguyễn Thị Thu Lan  Kế toán 

66.  Đặng Thị Kim Minh Chuyên viên 

67.  Nguyễn Thị Thu Trinh Chuyên viên 

68.  Nguyễn Ngọc Ý Chuyên viên 

69.  Hà Nguyên Hoàng Nhân viên 

X. Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

70.  Châu Thị Thanh Phượng Giám đốc 

71.  Nguyễn Thị Phượng 
Trưởng phòng HC-TC  

bảo quản & sử dụng tài liệu 

72.  Phan Thanh Cường 
Trưởng phòng  

Thu thập – Chỉnh lý 

73.  Nguyễn Thị Ngâu 
Phó trưởng phòng  

Thu thập - Chỉnh lý 

74.  Hồ Mộng Thu Kế toán viên 

75.  Đặng Văn Phường Lưu trữ viên 

76.  Nguyễn Thị Huỳnh Giao Lưu trữ viên 

77.  Đoàn Đỗ Quyên Lưu trữ viên 

78.  Lê Huỳnh Phương Thanh Lưu trữ viên 

79.  Đỗ Ngọc Thi Lưu trữ viên 

80.  Huỳnh Văn Cần Lưu trữ viên 

81.  Trần Nguyễn Anh Khoa Công nghệ thông tin hạng III 

82.  Hồ Thị Mỹ Tiên Lưu trữ viên  

83.  Võ Yến Quỳnh Văn thư viên trung cấp 

84.  Hồ Ngọc Thảo  Nhân viên 

85.  Nguyễn Văn Hận Nhân viên 
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C. Chiến sĩ Thi đua cơ sở:  

Stt Họ và tên 
Chức vụ 

 

I. Ban Giám đốc 

1.  Trương Long Hồ Phó Giám đốc 

2.  Lê Kim Bình Phó Giám đốc 

3.  Huỳnh Thị Diễm Châu Phó Giám đốc 

II. Văn Phòng 

4.  Ngô Thị Ngọc Hạnh Chánh Văn phòng 

5.  Đoàn Bảo Toàn Phó chánh Văn phòng 

6.  Phạm Thị Thúy An Kế toán trưởng 

7.  Nguyễn Thị Xuân Lan Chuyên viên chính 

8.  Nguyễn Khắc Điệp Chuyên viên 

III. Phòng Công chức – Viên chức 

9.  Huỳnh Trung Phú Trưởng phòng 

10.  Nguyễn Thị Tường Vi  Phó Trưởng phòng  

11.  Nguyễn Thanh Nam Chuyên viên 

IV. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

12.  Nguyễn Thị Giang Chuyên viên 

V. Thanh tra 

13.  Võ Minh Nâng Chánh Thanh tra 

14.  Phạm Văn Sang Thanh tra viên chính 

VI. Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

15.  Lê Quang Tấn Trưởng phòng 

16.  Lý Minh Tài Phó Trưởng phòng  

17.  Huỳnh Hiền Triết Chuyên viên 

VII. Ban Thi đua – Khen thưởng 

18.  Lê Huy Bình Phó Trưởng ban 

19.  Trần Thị Diễm Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng hợp 

20.  Nguyễn Minh Trực Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

21.  Huỳnh Văn Tùng  Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 
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22.  Bùi Thanh Tâm Chuyên viên 

23.  Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 

24.  Phan Văn Thừa Chuyên viên 

25.  Nguyễn Thanh Tuấn  Chuyên viên 

VIII. Ban Tôn giáo 

26.  Lê Tùng Châu Phó Trưởng ban 

27.  Lê Thị Thúy Vân Trưởng phòng Tổng hợp 

28.  Lê Tuấn Kiệt Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

IX. Chi cục Văn thư – Lưu trữ  

29.  Nguyễn Thanh Tân Chi cục trưởng 

30.  Dương Văn Lịnh Phó Chi cục trưởng 

31.  Nguyễn Minh Đức An Trưởng phòng Quản lý VT-LT 

32.  Nguyễn Võ Đình Thịnh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp 

33.  Huỳnh Văn Tiền Em Phó trưởng phòng Quản lý VT-LT 

34.  Lê Minh Toàn  Chuyên viên 

35.  Nguyễn Thị Sơn Yến Chuyên viên 

36.  Đặng Thị Kim Minh Chuyên viên 

X. Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

37.  Châu Thị Thanh Phượng Giám đốc 

38.  Nguyễn Thị Ngâu 
Phó trưởng phòng  

Thu thập - Chỉnh lý 

39.  Hồ Mộng Thu Kế toán viên 

40.  Đặng Văn Phường Lưu trữ viên 

41.  Đoàn Đỗ Quyên Lưu trữ viên 

42.  Đỗ Ngọc Thi Lưu trữ viên 

43.  Huỳnh Văn Cần Lưu trữ viên 

44.  Trần Nguyễn Anh Khoa Công nghệ thông tin hạng III 

45.  Hồ Thị Mỹ Tiên Lưu trữ viên 

46.  Võ Yến Quỳnh Văn thư viên trung cấp 
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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số  17/QĐ-SNV ngày 25/01/2024 của Sở Nội vụ) 

 

Tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí của Sở Nội vụ 

 I. Tập thể Lao động Tiên tiến: mức thưởng 1.440.000đ/tập thể. 

 1. Văn phòng  

 2. Phòng Công chức, viên chức 

 3. Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

 4. Thanh tra  

5. Phòng Tổ chức biên chế Tổ chức phi chính phủ 

II. Cá nhân Lao động Tiên tiến: mức thưởng 540.000 đồng/01 cá nhân  

Stt Họ và tên Chức vụ 

I. Văn Phòng 

1.  Mai Thiện Nhân Phó chánh Văn phòng 

2.  Lê Trương Ngọc Bích Chuyên viên 

3.  Võ Thị Mỹ Hà Chuyên viên 

4.  Trương Minh Thâu Nhân viên 

5.  Trần Thu Hồng Nhân viên 

6.  Phạm Ngọc Toàn Nhân viên 

II. Phòng Công chức – Viên chức 

7.  Phạm Dũng Tiến Chuyên viên 

8.  Dương Xuân Tiên Chuyên viên 

9.  Đinh Công Phúc Chuyên viên 

III. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

10.  Nguyễn Bình Định Trưởng phòng 

11.  Nguyễn Thị Song Khánh Phó Trưởng phòng  

12.  Nguyễn Bé Sáu Chuyên viên 

IV. Thanh tra 

13.  Ngô Quang Toàn Thanh tra viên 

14.  Trần Thị Ánh Thu Thanh tra viên 
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V. Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

15.  Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc Phó Trưởng phòng  

16.  Lê Ngọc Điệp Chuyên viên 

17.  Huỳnh Dung Chuyên viên 

18.  Võ Thị Thanh Thanh Chuyên viên 

19.  Đoàn Mạnh Cường Chuyên viên 

III. Chiến sĩ Thi đua cơ sở: mức thưởng 1.800.000 đồng/01cá nhân  

Stt Họ và tên Chức vụ 

1.  Trương Long Hồ Phó Giám đốc 

2.  Lê Kim Bình Phó Giám đốc 

3.  Huỳnh Thị Diễm Châu Phó Giám đốc 

4.  Ngô Thị Ngọc Hạnh Chánh Văn phòng 

5.  Đoàn Bảo Toàn Phó chánh Văn phòng 

6.  Phạm Thị Thúy An Kế toán trưởng 

7.  Nguyễn Thị Xuân Lan 
Chuyên viên chính  

Văn phòng 

8.  Nguyễn Khắc Điệp Chuyên viên Văn phòng 

9.  Huỳnh Trung Phú 
Trưởng phòng  

Công chức, viên chức 

10.  Nguyễn Thị Tường Vi  
Phó Trưởng phòng 

Công chức, viên chức  

11.  Nguyễn Thanh Nam 
Chuyên viên 

Phòng Công chức, viên chức 

12.  Nguyễn Thị Giang 
Chuyên viên 

Phòng TCBC&TCPCP 

13.  Võ Minh Nâng Chánh Thanh tra 

14.  Phạm Văn Sang Thanh tra viên chính 

15.  Lê Quang Tấn 
Trưởng phòng 

CCHC&XDCQ 

16.  Lý Minh Tài Phó Trưởng phòng  

CCHC&XDCQ 

17.  Huỳnh Hiền Triết 
Chuyên viên 

phòng CCHC&XDCQ 
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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 25/01/2024 của Sở Nội vụ) 

 

Tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí của Ban Thi đua – Khen 

thưởng 

 I. Tập thể Lao động Tiên tiến: mức thưởng 1.440.000đ/01 tập thể. 

 1. Ban Thi đua – Khen thưởng 

 2. Phòng Hành chính - Tổng hợp  

3. Phòng Nghiệp vụ  

II. Cá nhân Lao động Tiên tiến: mức thưởng 540.000 đồng/01 cá nhân 

 STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Trần Thị Xuân Nhứt Kế toán 

 III. Chiến sĩ thi đua cơ sở: mức thưởng 1.800.000 đồng/01 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Lê Huy Bình Phó Trưởng ban 

2.  Trần Thị Diễm 
Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng hợp 

3.  Huỳnh Văn Tùng Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

4.  Nguyễn Minh Trực Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 

5.  Bùi Thanh Tâm Chuyên viên 

6.  Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 

7.  Phan Văn Thừa Chuyên viên 

8.  Nguyễn Thanh Tuấn  Chuyên viên 
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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 25/01/2024 của Sở Nội vụ) 

 

Tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí của Ban Tôn giáo 

 I. Tập thể Lao động Tiên tiến: mức thưởng 1.440.000đ/01 tập thể. 

 1. Ban Tôn giáo 

2. Phòng Tổng hợp 

3. Phòng Nghiệp vụ 

 II. Lao động Tiên tiến: mức thưởng 540.000 đồng/01 cá nhân  

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Phạm Thị Hồng Hạnh Kế toán 

2.  Tống Thị Mỹ Phụng Chuyên viên 

3.  Phạm Thị Thanh Trúc Chuyên viên 

4.  Triệu Thạch Vũ Chuyên viên 

5.  Nguyễn Thị Mai Ca Chuyên viên 

6.  Nguyễn Tiến Lên Chuyên viên 

7.  Trần Thị Ánh Xuân Chuyên viên 

8.  Vũ Trí Thức Chuyên viên 

9.  Huỳnh Văn Kiệt Nhân viên 

 III. Chiến sĩ Thi đua cơ sở: mức thưởng 1.800.000 đồng/01 cá nhân  

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Lê Tùng Châu Phó Trưởng ban 

2.  Lê Thị Thúy Vân Trưởng phòng Tổng hợp 

3.  Lê Tuấn Kiệt Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 
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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 25/01/2024 của Sở Nội vụ) 

 

Tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí của Chi cục Văn thư – Lưu trữ 

 I. Tập thể Lao động Tiên tiến: mức thưởng 1.440.000đ/01 tập thể. 

1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

3. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ 

 II. Lao động Tiên tiến: mức thưởng 540.000 đồng/01 cá nhân  

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Nguyễn Thị Thu Lan  Kế toán 

2.  Nguyễn Thị Thu Trinh Chuyên viên 

3.  Nguyễn Ngọc Ý Chuyên viên 

4.  Hà Nguyên Hoàng Nhân viên 

 III. Chiến sĩ Thi đua cơ sở: mức thưởng 1.800.000 đồng/01 cá nhân  

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Nguyễn Thanh Tân Chi cục trưởng 

2.  Dương Văn Lịnh Phó Chi cục trưởng 

3.  Nguyễn Minh Đức An Trưởng phòng Quản lý VT-LT 

4.  Nguyễn Võ Đình Thịnh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp 

5.  Huỳnh Văn Tiền Em Phó trưởng phòng Quản lý VT-LT 

6.  Lê Minh Toàn  Chuyên viên 

7.  Nguyễn Thị Sơn Yến Chuyên viên 

8.  Đặng Thị Kim Minh Chuyên viên 
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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày  25/01/2024 của Sở Nội vụ) 

 

Tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

 I. Tập thể Lao động Tiên tiến: mức thưởng 1.440.000đ/01 tập thể. 

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

 II. Lao động Tiên tiến: mức thưởng 540.000 đồng/01 cá nhân  

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Nguyễn Thị Phượng 
Trưởng phòng HC-TC  

bảo quản & sử dụng tài liệu 

2.  Phan Thanh Cường Trưởng phòng Thu thập – Chỉnh lý 

3.  Nguyễn Thị Huỳnh Giao Lưu trữ viên 

4.  Lê Huỳnh Phương Thanh Lưu trữ viên 

5.  Hồ Ngọc Thảo  Nhân viên 

6.  Nguyễn Văn Hận Nhân viên 

 III. Chiến sĩ thi đua cơ sở: mức thưởng 1.800.000 đồng/01 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Châu Thị Thanh Phượng Giám đốc 

2.  Nguyễn Thị Ngâu Phó Trưởng phòng Thu thập - Chỉnh lý 

3.  Hồ Mộng Thu Kế toán viên 

4.  Đặng Văn Phường Lưu trữ viên 

5.  Đoàn Đỗ Quyên Lưu trữ viên 

6.  Đỗ Ngọc Thi Lưu trữ viên 

7.  Huỳnh Văn Cần Lưu trữ viên 

8.  Trần Nguyễn Anh Khoa Công nghệ thông tin hạng III 

9.  Hồ Thị Mỹ Tiên Lưu trữ viên 

10.  Võ Yến Quỳnh Văn thư viên trung cấp 
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